
BẢNG KÊ THÀNH TÍCH CỦA ĐƠN VỊ QUA CÁC NĂM 

( 1976 -2014 ) 

Sô 

TT 
Hình thức khen thƣởng 

Số Quyết 

định 

Ngày, 

tháng, 

năm ký 

Cấp ký 

  A Huân chƣơng Lao động    

  1 

Huân chương Lao động hạng Ba 

(T/tích Tổng điều tra Dân số 

1979)  

107/KT-HĐNN 15/3/1982 Chủ tịch nước 

  2 Huân chương Lao động hạng Ba 1121/QĐ-CTN 27/8/2008 Chủ tịch nước 

  3 Huân chương Lao động hạng Nhì 2503/QĐ-CTN 20/12/2013 Chủ tịch nước 

  B Cờ Thi đua     

1 Cờ Thi đua TCTK năm 1984  73/QĐ-TTg … T/cục trưởng 

2 Cờ Thi đua TCTK năm 1985 43/QĐ-TTg … T/cục trưởng 

3 Cờ Thi đua Chính phủ năm 2005 185/QĐ-TTg 13/01/2006 Chính phủ 

4 Cờ Thi đua Chính phủ năm 2006 08/QĐ-TTg 12/01/2007 Chính phủ 

5 Cờ Thi đua Chính phủ năm 2007 50/QĐ-TTg 14/02/2018 Chính phủ 

6 Cờ Thi đua Chính phủ năm 2008 51/QĐ-TTg 02/01/2009 Chính phủ 

7 Cờ Thi đua Chính phủ năm 2009 73/QĐ-TTg 12/01/2010 Chính phủ 

8 Cờ Thi đua Chính phủ năm 2010 51/QĐ-TTg 12/02/2011 Chính phủ 

9 Cờ Thi đua Bộ trưởng năm 2011 
2041/QĐ-

BKHĐT 
28/12/2011 Bộ trưởng 

10 Cờ Thi đua Bộ trưởng năm 2012 72/QĐ-BKHĐT 14/01/2013 Bộ trưởng 

11 Cờ Thi đua Bộ trưởng năm 2013 
2006/QĐ-

BKHĐT 
31/12/2013 Bộ trưởng 

12 Cờ Thi đua Bộ trưởng năm 2014  17/QĐ-BKHĐT 13/01/2015 Bộ trưởng 

13 
Cờ Thi đua Bộ trưởng giai đoạn 

2010-2015 

972/QĐ-

BKHĐT 
06/7/2015 Bộ trưởng 

 



THỐNG KÊ KHEN THƢỞNG HUÂN CHƢƠNG LAO ĐỘNG CỦA 

TẬP THỂ NHỎ VÀ CÁ NHÂN 

 

Sô 

TT 
Tập thể nhỏ/ cá nhân 

Hình thức khen 

thƣởng 

Số Quyết 

định 

Ngày, 

tháng, 

năm ký 

Cấp ký 

I Tập Thể        

2 Phòng Thống kê Tổng hợp 
Huân chương lao 

động hạng III 
807/QĐ-CTN 10/6/2010 

Chủ tịch 

nước 

3 Phòng Tổ chức - Hành chính 
Huân chương lao 

động hạng III 
807/QĐ-CTN 10/6/2010 

Chủ tịch 

nước 

4 Phòng Thống kê CN- XD 
Huân chương lao 

động hạng III 

2088/QĐ-

CTN 
22/8/2014 

Chủ tịch 

nước 

5 Chi cục Thống kê Tp Đà Lạt 
Huân chương lao 

động hạng III 

2088/QĐ-

CTN 
22/8/2014 

Chủ tịch 

nước 

II Cá nhân    
Chủ tịch 

nước 

1 Nguyễn Tấn Châu 
Huân chương lao 

động hạng III 
637/QĐ-CTN 28/4/2011 

Chủ tịch 

nước 

2 Nguyễn Công Thạnh 
Huân chương lao 

động hạng III 
637/QĐ-CTN 28/4/2011 

Chủ tịch 

nước 

3 Tạ Hoàng Vũ 
Huân chương lao 

động hạng III 

1357/QĐ-

CTN 
4/9/2012 

Chủ tịch 

nước 

4 Nguyễn Đức Sơn 
Huân chương lao 

động hạng III 

1357/QĐ-

CTN 
4/9/2012 

Chủ tịch 

nước 

5 Bùi Ngọc Thủy 
Huân chương lao 

động hạng III 

1357/QĐ-

CTN 
4/9/2012 

Chủ tịch 

nước 

 


